
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 5066/SYT-NVD 

V/v đính chính thông tin thuốc 

trúng thầu giai đoạn 2023-2025 

(Lần 6) 

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Bệnh viện Quân Dân y; 

- Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Cán bộ; 

- Bệnh xá Công an Tỉnh; 

- Bệnh viện tư nhân. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 

tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ 

sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc Generic 

cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. 

Qua kiểm tra, đối chiếu các tài liệu liên quan, nay Sở Y tế đính chính thông 

tin các thuốc trúng thầu giai đoạn 2023-2025 theo Phụ lục đính kèm. 

Ngoài nội dung nêu trên, các nội dung khác đã được Sở Y tế công bố trúng 

thầu tại Quyết định số 965/QĐ-SYT ngày 31/7/2023 không thay đổi./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc và PGĐ Sở (để b/c);  

- BHXH tỉnh (để p/h); 

- Công Ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre; 

- Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha; 

- Công Ty Cổ phần Pymepharco; 

- Công Ty TNHH Dược phẩm Vạn Cường Phát; 

- Công Ty TNHH Dược phẩm Việt Đức; 

- Công Ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương; 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 



Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số:           /SYT-NVD ngày       tháng    năm 2023 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

STT MSMH Tên hoạt chất 
Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 
ĐVT SĐK/GPNK 

Tên thuốc trúng 

thầu 

Tên thuốc sau đính 

chính 

1 N2445.193 Ceftazidim 500mg Tiêm Lọ VD-25385-16 

Ceftazidime EG 

Enfants et 

Nourrissons 0.5g 

Ceftazidime EG 

Enfants et 

Nourrissons 0,5g 

2 N1799.500 
Amlodipin + 

telmisartan 
5mg + 40mg Uống Viên VN-16589-13 

Twynsta 40mg + 

5mg 
Twynsta 

3 N5800.500 
Amlodipin + 

telmisartan 
5mg + 40mg Uống Viên VN-16589-13 

Twynsta 40mg + 

5mg 
Twynsta 

4 N1914.536 
Perindopril + 

amlodipin 
8mg + 5mg Uống Viên VN-22145-19 Beatil 8mg/5mg Beatil 8mg/ 5mg 

5 N41091.663 Spironolacton 50mg Uống Viên VD-33888-19 Spinolac® 50 mg Spinolac® 50 

6 N41122.672 

Magnesi hydroxyd  

+ nhôm hydroxyd  

+ simethicon 

800,4mg + 

3058,83mg + 

80mg 

Uống Gói VD-36243-22 Hamigel-S Hamigel–S 

7 N11389.785 Linagliptin 5mg Uống Viên VN-17273-13 Trajenta 5mg Trajenta 

8 N21618.948 
Fenoterol + 

ipratropium 

(500mcg + 

250mcg)/ml, 

dung tích 

20ml 

Khí 

dung 
Lọ VN-22997-22 Berodual 20ml Berodual 



STT MSMH Tên hoạt chất 
Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 
ĐVT SĐK/GPNK 

Tên thuốc trúng 

thầu 

Tên thuốc sau đính 

chính 

9 N51619.948 
Fenoterol + 

ipratropium 

(500mcg + 

250mcg)/ml, 

dung tích 

20ml 

Khí 

dung 
Lọ VN-22997-22 Berodual 20ml Berodual 

10 N41709.980 Acid amin* 
10%, dung 

tích 200ml 

Tiêm 

truyền 
Chai VD-15932-11 Amiparen – 10 Amiparen - 10 

11 N21731.983 
Acid amin + 

glucose + lipid (*) 

3 ngăn, dung 

tích 1920ml 

Tiêm 

truyền 
Túi VN-21333-18 MG-TAN Inj MG-TAN Inj. 
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